
  ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện thông báo kết luận của Ban pháp chế HĐND huyện  

khóa XIX và việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai 

 

1. Khái quát chung: 

   c    n kế  oạc  số 167/KH-BPC, ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Ban 

p áp c ế HĐND  uy n Địn  Hóa, kế  oạch g ám sát v  c t  c    n t ông báo kết 

luận g ám sát, của Ban p áp c ế HĐND  uy n Địn  Hóa k óa XIX n   m kỳ 

2016 – 2021 về kết quả t  c    n các quy địn  p áp luật, xử lý v  p ạm p áp luật 

đất đa  trên địa bàn  uy n. 

UBND xã Kim P ượng báo cáo tìn   ìn  t  c    n, v  c xử lý các trường 

 ợp v  p ạm p áp luật đất đa  trên địa bàn xã n ư sau: 

Xã Kim P ượng là một xã m ền nú  nằm ở p ía bắc  uy n Địn  Hóa, trung 

tâm xã các  trung tâm  uy n k oảng 4,5 km, xã Kim P ượng là đơn vị  àn  c ín  

được mở rộng quy mô về d  n tíc  và dân số trên cơ sở sáp n ập  a  xã K m Sơn 

và xã K m P ượng để t àn  lập xã K m P ượng. Xã có tổng d  n tíc  t  n  ên là 

2267,2  a c  a làm 14 xóm vớ  quy mô dân số 1.528  ộ có 5.951 n ân k ẩu, địa 

g ớ   àn  c ín  t ếp g áp vớ  các xã sau: 

P ía Bắc g áp xã Quy Kỳ,  uy n Địn  Hoá. 

P ía Nam g áp t ị trấn C ợ C u và xã P ượng   ến,  uy n Địn  Hoá. 

P ía Đông g áp xã Lam Vỹ, xã  ân   ịn , xã  ân Dương  uy n Địn  Hoá. 

P ía  ây g áp xã P úc C u,  uy n Địn  Hoá. 

Tình hình vi phạm pháp luật đất đa  trên địa bàn xã K m P ượng, tổng số 

trường hợp vi phạm đến ngày 30/6/2023 là 60 trường hợp trong đó:  

- Số trường hợp vi phạm tồn, c ưa xử lý đến ngày 31/12/2017 là 53 trường 

hợp vi phạm. 

- Số trường hợp phát sinh mới từ năm 2018 đến ngày 30/6/2023 là 11 trường 

hợp vi phạm. 



- Vi c lãn  đạo, chỉ đạo th c hi n các kiến nghị của Ban pháp chế HĐND 

huy n khóa XIX. Th c hi n kiến nghị của ban pháp chế HĐND  uy n khóa XIX,  

công văn  ướng dẫn của phòng chuyên môn cấp trên, UBND xã chỉ đạo cán bộ 

chuyên môn, lập công văn gử  các xóm để thông báo, tuyên truyền vận động nhân 

dân trong vi c đăng ký n u cầu sử dụng đất, trên cơ sở vi c đăng ký của nhân dân 

sẽ xây d ng kế hoạch sử dụng đất  àng năm và c o năm sau, nội dung thông báo 

 ướng dẫn trong vi c đăng ký c uyển mục đíc  sử dụng đất từ các loạ  đất n ư đất 

nông nghi p sang đất phi nông nghi p, chuyển mục đíc  sử dụng đất trong nhóm 

đất nông nghi p, sau k   có văn bản của UBND xã các hộ g a đìn , cá n ân đăng 

ký, UBND xã tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền phê duy t và quyết định 

2. Kết quả thực hiện thông báo kết luận giám sát của Ban pháp chế 

 rên cơ sở th c hi n kết luận, kiến nghị tại mục 3, phần III của thông báo số 

133/BC-HĐND ngày 20/7/2018 của Ban pháp chế HĐND  uy n khóa XIX về kết 

quả giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đa  trên địa bàn huy n 2 

năm 2016, 2017. UBND xã đã tổ chức triển khai, phân loạ  các trường hợp vi 

phạm, tuyên truyền vận động người vi phạm chuyển đổi mục đíc  t eo quy định 

kết quả sau khi tuyên truyền vận động đã có 04 hộ th c hi n vi c chuyển mục đíc  

sử dụng đất trong năm 2018 và 2019, một số trường hợp vi phạm đến đăng ký 

chuyển mục đíc  n ưng do p ần di n tích tối thiểu còn lại sau khi trừ hành lang an 

toàn giao thông k ông đủ để th c hi n chuyển mục đíc . 

3. Kết quả thực hiện xử lý vi phạm pháp luật đất đai 

Đa số các trường hợp vi phạm đến ngày 31/12/2017 c ưa xử lý, lý do các 

trường hợp vi phạm đã lâu, t ợi hi u xử lý vi phạm đã  ết, hầu hết các trường vi 

phạm chủ yếu là nông dân ng èo, trìn  độ nhận thức hạn chế, đ ều ki n kinh tế 

của các trường hợp vi phạm còn nhiều k ó k ăn, k ông có v  c làm ổn định công 

vi c chính chủ yếu là làm nông nghi p, nguồn thu nhập không ổn định. 

Các trường hợp vi phạm từ năm 2018 đến 30/6/2023 sau khi phát hi n 

UBND xã đã t ến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt t eo quy định, các 

trường hợp vi phạm chấp hành và nộp phạt t eo quy định. 

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối vớ  các trường hợp vi phạm nộp 

ngân sác  n à nước là 32 tri u đồng 

4. Tình hình tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan xử lý 

vi phạm pháp luật đất đai 

 



- Tổng số đơn t ếp nhận: không 

- Số đơn đã xử lý: không 

- Số đơn còn tồn đọng, nguyên nhân tồn đọng: không 

5. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị 

+ Tồn tại, hạn chế, vướng mắc:  

- Tình trạng vi phạm pháp Luật đất đa  còn sảy ra trên địa bàn xã. Các trường 

hợp vi phạm từ lâu UBND xã đã n  ều lần tuyên truyền n ưng đa số các trường 

hợp không th c hi n. một số hộ vi phạm đã xây d ng nhà ở trên đất nông nghi p 

n ưng k   đăng ký c uyển mục đíc  sử dụng đất k ông được phê duyêt. 

- Các trường hợp vi phạm trước năm 2003 đến nay do quy hoạch mở rộng 

hành lang an toàn giao thông nên một số trường hợp đã xây d ng nhà ở không thể 

chuyển mục đíc  sử dụng, do một phần di n tích đã xây d ng nằm trong hàng lang 

an toàn giao thông. 

+ Nguyên nhân 

* Nguyên nhân khách quan:  

- Do ý thức chấp hành pháp luật của ngườ  dân c ưa cao, n ận thức của một 

bộ phận người dân còn hạn chế. 

- Đa số trường hợp vi phạm là người nông dân ng èo, đ ều ki n kinh tế còn 

k ó k ăn, t u n ập không ổn định. 

- Vi c phát triển kinh tế - xã hội nhanh trong thời gian gần đây, làm g a tăng 

nhu cầu về đất ở đối với các cặp vợ chồng p át s n   àng năm, nhu cầu về mặt 

bằng để làm nơ  p át tr ển kinh tế, dẫn đến vi c sử dụng đất sai mục đíc  được 

giao.  

- Công tác quy hoạch sử dụng đất còn nhiều bất cập,  ạn c ế do trong k   

lập quy  oạc  sử dụng đất c ưa d  báo sát, c ưa lường  ết n ững p át s n  về n u 

cầu sử dụng đất trong n ững năm t ếp t eo, v  c lập đ ều c ỉn  quy  oạc  sử dụng 

đất c ưa kịp t ờ  dẫn đến p ả  đ ều c ỉn , bổ sung quy  oạc  sử dụng đất làm căn 

cứ c o v  c c uyển mục đíc  sử dụng đất, bên cạn  đó công tác lập quy  oạc  sử 

dụng đất bị ản   ưởng bở  quá trìn  luân c uyển công tác của ngườ  p ụ trác  

c uyên môn là công c ức địa c ín  mớ  đến c ưa nắm rõ  địa bàn, gây k ó k ăn 

c o công tác t am mưu lập quy  oạc  sử dụng đất. 

 



* Nguyên nhân chủ quan:  

- Công tác kiểm tra, giám sát, phát hi n vi phạm để kịp thờ  ngăn c ặn giữa 

xã và xóm c ưa đồng bộ hi u quả, nhiều ban công tác mặt trận ở xóm còn ngại va 

chạm đùn đẩy nhi m vụ co  đó là v  c của UBND xã. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân trong vi c 

chấp hành pháp luật đạt hi u quả c ưa cao. 

+ Đề xuất, kiến nghị 

 - Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép các trường hợp vi phạm đất 

đa  đã xây d ng nhà ở phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo các đ ều ki n 

t eo quy định được chuyển mục đíc  sử dụng đất. 

 rên đây là báo cáo kết quả th c hi n thông báo kết luận của Ban pháp chế 

HĐND  uy n khóa XIX và vi c xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đa  

trên địa bàn xã K m P ượng. 

Nơi nhận: 

- Ban pháp chế HĐND  uy n (bc); 

-    Đảng ủy (bc);  

-    HĐND (bc); 

- UB MTTQ (bc); 

- Lưu VP UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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Biểu số 01 

BIỂU TỔNG HỢP 

Các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai tính đến ngày 31/12/2017 

(Kèm the báo cáo số: 115/BC-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của UBND xã Kim Phượng) 

  
 

 
  

TT Họ và Tên Địa chỉ Nội dung vi phạm 
Hình thức 

xử lý 
Kết quả xử lý 

1 Hoàng   ị   uý 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

2 Hoàng Văn P óng 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

3 
Nguyễn Văn Nguyên xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

4 Vũ Mạn  Cường 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

5 
Nguyễn Văn C  n  xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

6 Nguyễn   ị     n 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

7 P ạm   ến Dũng 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

8 P ạm   an  Hường 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

9 Nguyễn Nam Xương 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý đã c uyển mục đíc  

10 Mã Đức C ung 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

11 Đào   ị Quỳn  
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

12 Ma   an   uấn  
xóm Ao Sen 

Làm nhà trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

13 Lý Văn  ương 
xóm K m Sơn 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

14  rương Văn Hữu 
xóm K m Sơn 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

15 Lý Văn   ều 
xóm K m Sơn 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

16 
Lê   ị H ền xóm K m Sơn 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

17 Dương   ị Na 
xóm K m Sơn 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

18 Lý Văn   ạc  

xóm Đồng 

Đìn  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

19  rần Văn   ọ 

xóm Đồng 

Đìn  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

20 Hoàng Quốc V  t 
xóm  Kim tân 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

21 Lưu   ị   ủy 
xóm  Kim tân 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  



22 Hoàng  Vũ  uyển  
xóm  Kim tân 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

23 Ngô Thanh Cao 
xóm P a  Đá 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý đã c uyển mục đíc  

24 Nguyễn   ị  ín  
xóm P a  Đá 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đích 

25 Hứa Ngọc La  
xóm P a  Đá 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

26 Hoàng Văn Hào 
xóm P a  Đá 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

27 Lý   ị Bìn  
xóm P a  Đá 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

28 
Hà Viết  ân 

xóm Kim 

  ến 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý đã c uyển mục đíc  

29 
Hà V ết   ân 

xóm Kim 

  ến 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý đã c uyển mục đíc  

30 Sằm Văn K  ển 
xóm Bản Cả  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

31  rương Văn  ôn 
xóm Bản Cả  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

32  rương Ngọc Huấn 
xóm Bản Cả  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

33 
Hà   ị   àn  xóm Bản Cả  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

34 Hà Văn Xuân 
xóm Bản Cả  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

35 Hà Văn Sơn 
xóm Bản Cả  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

36 Hoàng Trung Tín 
xóm Bản Lác 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

37 Nguyễn M n  K oa 
xóm Bản Mớ  

Làm nhà trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

38 Lê   ị  ăng 
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

39 Lê Văn Cao 
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

40 

Lương   an  

Hả (Cam) 
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

41 Ma   ị Loan 
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

42 Hoàng Văn N n  
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

43 Lê Văn Sáu 
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

chưa c uyển mục 

đíc  

44 Lê Văn Ga  
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

45 Hoàng Văn   á  
xóm Bản Kết 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

46 Quán Văn Đàn 
xóm Thái Chi 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

47 Lưu Văn Eng(  u) xóm Thái Chi Làm n à trên đất C ưa xử lý c ưa c uyển mục 



NN đíc  

48 C ung Văn Quan 
xóm Thái Chi 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

49 C u   ị Hoa 
xóm Thái Chi 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đích 

50  r  u Văn Lan  
xóm Thái Chi 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

51 Nông Văn Quang 
xóm Thái Chi 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

52 P ạm Ngọc  uân 
xóm Nam Cơ 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

53 P ạm Ngọc Luyến 
xóm Nam Cơ 

Làm n à trên đất 

NN 
C ưa xử lý 

c ưa c uyển mục 

đíc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
 

 
   

XÃ KIM PHƯỢNG 
 

 
  

Biểu số 02 

BIỂU TỔNG HỢP 

Các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai từ năm 2018 đến ngày 30/6/2023 

(Kèm the báo cáo số:        /BC-UBND ngày      tháng 7 năm 2023 của UBND xã Kim Phượng) 

Năm 2018  
 

   

TT Họ và Tên Địa chỉ Nội dung vi phạm 
Hình thức xử 

lý 
Thời gian xử lý 

Kết quả xử 

lý 

1 Hoàng Văn G ao xóm Bản Mớ  Lấn c  ếm đất đường g ao t ông p ạt t ền 2018 đã nộp p ạt 

              

Năm 2019 (không có) 
     

TT Họ và Tên Địa chỉ Nội dung vi phạm 
Hình thức xử 

lý 
Thời gian xử lý 

Kết quả xử 

lý 

              

              

Năm 2020 
     

TT Họ và Tên Địa chỉ Nội dung vi phạm 
Hình thức xử 

lý 
Thời gian xử lý 

Kết quả xử 

lý 

1 P ạm Xuân Hùng xóm Cạm P ước Xây d ng n à xưởng trên đất NN P ạt t ền 2020 đã nộp p ạt 

2 
Nguyễn Văn 

Nguyên 
xóm Ao Sen 

C uyển đổ  cơ cấu cấy trồng trên đất 

lúa k ông đúng quy địn  
P ạt t ền 2020 đã nộp p ạt 

3 Ngô Sơn Hả  xóm Ao Sen 
C uyển đổ  cơ cấu cấy trồng trên đất 

lúa k ông đúng quy địn  
P ạt t ền 2020 đã nộp p ạt 

4 Nguyễn   ị Lan xóm Ao Sen 
C uyển đổ  cơ cấu cấy trồng trên đất 

lúa k ông đúng quy địn  
P ạt t ền 2020 đã nộp p ạt 

              

Năm 2021 
     



TT Họ và Tên Địa chỉ Nội dung vi phạm 
Hình thức xử 

lý 
Thời gian xử lý 

Kết quả xử 

lý 

1 Lưu   ị Lả xóm Bản Cả  
Hủy  oạ  đất, Làm b ến dạng địa  ìn , 

t  ý san gạt đất rừng sản xuất 
P ạt t ền 2021 đã nộp p ạt 

2  rần Văn V  t xóm K m   ến 
Hủy  oạ  đất, Làm b ến dạng địa  ìn , 

t  ý san gạt đất rừng sản xuất 
P ạt t ền 2021 đã nộp p ạt 

              

Năm 2022 
     

TT Họ và Tên Địa chỉ Nội dung vi phạm 
Hình thức xử 

lý 
Thời gian xử lý 

Kết quả xử 

lý 

1 Đỗ Lương Đạ  Nam xóm Thái Chi 
Hủy  oạ  đất, Làm b ến dạng địa  ìn , 

t  ý san gạt đất rừng sản xuất 
P ạt t ền 2022 đã nộp p ạt 

2  rần Văn Đức xóm K m   ến 

Sử dụng đất rừng sản xuất vào mục 

đíc  k ác k ông được cơ quan n à 

nước có t ẩm quyền c o p ép 

P ạt t ền 2022 đã nộp p ạt 

3 Hoàng   ị Nga xóm Bản Ngó  

Sử dụng đất trồng lúa vào mục đíc  

k ác k ông được cơ quan n à nước có 

t ẩm quyền c o p ép 

P ạt t ền 2022 đã nộp p ạt 

4 Lưu Sùng Đàn xóm Bản Ngó  

Sử dụng đất trồng lúa vào mục đíc  

k ác k ông được cơ quan n à nước có 

t ẩm quyền c o p ép 

P ạt t ền 2022 đã nộp p ạt 

              

Năm 2023 (không có) 
     

TT Họ và Tên Địa chỉ Nội dung vi phạm 
Hình thức xử 

lý 
Thời gian xử lý 

Kết quả xử 

lý 

              

              



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
 

 
  

XÃ KIM PHƯỢNG 
 

 
 

Biểu số 03 

BIỂU TỔNG HỢP 

Các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai còn tồn đọng chưa xử lý 

(Kèm the báo cáo số:           /BC-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2023 của UBND xã Kim Phượng) 

  
 

 
  

TT Họ và Tên Địa chỉ Nội dung vi phạm 

Năm 

vi 

phạm 

Lý do tồn đọng 

1 Hoàng   ị   uý 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
2000 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

2 Hoàng Văn P óng 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
2000 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

3 
Nguyễn Văn Nguyên xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
2000 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

4 Vũ Mạn  Cường 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
2000 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

5 
Nguyễn Văn C  n  xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
2000 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

6 Nguyễn   ị     n 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
2000 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

7 P ạm   ến Dũng 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
2000 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

8 P ạm   an  Hường 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
2000 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

9 Mã Đức C ung 
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
2000 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

10 Đào   ị Quỳn  
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
2015 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

11 Ma   an   uấn  
xóm Ao Sen 

Làm n à trên đất 

NN 
2016 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

12 Lý Văn  ương 
xóm K m Sơn 

Làm n à trên đất 

NN 
1998 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

13  rương Văn Hữu 
xóm K m Sơn 

Làm n à trên đất 

NN 
1998 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

14 Lý Văn   ều 
xóm K m Sơn 

Làm n à trên đất 

NN 
1998 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

15 
Lê   ị H ền xóm K m Sơn 

Làm n à trên đất 

NN 
1998 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

16 Dương   ị Na 
xóm K m Sơn 

Làm n à trên đất 

NN 
2003 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

17 Lý Văn   ạc  

xóm Đồng 

Đìn  

Làm n à trên đất 

NN 
2004 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

18  rần Văn   ọ 

xóm Đồng 

Đìn  

Làm n à trên đất 

NN 
2004 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

19 Hoàng Quốc V  t 
xóm  Kim tân 

Làm n à trên đất 

NN 
2004 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

20 Lưu   ị   ủy 
xóm  Kim tân 

Làm n à trên đất 

NN 
2004 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 



21 Hoàng  Vũ  uyển  
xóm  Kim tân 

Làm n à trên đất 

NN 
2016 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

22 Nguyễn   ị  ín  
xóm P a  Đá 

Làm n à trên đất 

NN 
2004 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

23 Hứa Ngọc La  
xóm P a  Đá 

Làm n à trên đất 

NN 
2012 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

24 Hoàng Văn Hào 
xóm P a  Đá 

Làm n à trên đất 

NN 
2015 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

25 Lý   ị Bìn  
xóm P a  Đá 

Làm n à trên đất 

NN 
2016 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

26 Sằm Văn K  ển 
xóm Bản Cả  

Làm n à trên đất 

NN 
2004 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

27  rương Văn  ôn 
xóm Bản Cả  

Làm n à trên đất 

NN 
2006 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

28  rương Ngọc Huấn 
xóm Bản Cả  

Làm n à trên đất 

NN 
2015 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

29 
Hà   ị   àn  xóm Bản Cả  

Làm n à trên đất 

NN 
2004 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

30 Hà Văn Xuân 
xóm Bản Cả  

Làm n à trên đất 

NN 
2002 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

31 Hà Văn Sơn 
xóm Bản Cả  

Làm n à trên đất 

NN 
2015 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

32 Hoàng Trung Tín 
xóm Bản Lác 

Làm n à trên đất 

NN 
2005 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

33 Nguyễn M n  K oa 
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
2007 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

34 Lê   ị  ăng 
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
1996 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

35 Lê Văn Cao 
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
2001 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

36 

Lương   an  

Hả (Cam) 
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
1995 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

37 Ma   ị Loan 
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
1995 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

38 Hoàng Văn N n  
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
1996 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

39 Lê Văn Sáu 
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
1996 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

40 Lê Văn Ga  
xóm Bản Mớ  

Làm n à trên đất 

NN 
2011 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

41 Hoàng Văn   á  
xóm Bản Kết 

Làm n à trên đất 

NN 
1995 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

42 Quán Văn Đàn 
xóm Thái Chi 

Làm n à trên đất 

NN 
1997 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

43 Lưu Văn Eng(  u) 
xóm Thái Chi 

Làm n à trên đất 

NN 
1996 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

44 C ung Văn Quan 
xóm Thái Chi 

Làm n à trên đất 

NN 
1994 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

45 C u   ị Hoa 
xóm Thái Chi 

Làm n à trên đất 

NN 
1994 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

46  r  u Văn Lan  xóm Thái Chi Làm n à trên đất 2006 V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 



NN xử lý 

47 Nông Văn Quang 
xóm Thái Chi 

Làm n à trên đất 

NN 
1995 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

48 P ạm Ngọc  uân 
xóm Nam Cơ 

Làm n à trên đất 

NN 
2013 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 

49 P ạm Ngọc Luyến 
xóm Nam Cơ 

Làm n à trên đất 

NN 
2013 

V  p ạm đã lâu,  ết t ờ     u 

xử lý 
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